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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình quản lý, sử dụng
 tài sản sau đầu tư xây dựng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư XD công trình; Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính Nhà nước và các văn bản hiện hành của Nhà nước về quản lý tài sản sau đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2007 của UBND Tỉnh về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 10-NQ/TU ngày 04/10/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 79/TTr-TC ngày 27 tháng 02 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về: Quy trình quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, Thị xã triển khai thực hiện các nội dung theo đúng các quy định ban hành kèm theo quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Các đơn vị nhận tài sản sau đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
Về qui trình quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư xây dựng
( Kèm theo Quyết định số  08 /2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2007

của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Sơn La)

Để phát huy hiệu quả đầu tư xây dựng, bảo đảm quản lý tài sản sau đầu tư được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. UBND tỉnh quy định về quy trình bàn giao và quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư xây dựng như sau:

Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các Sở, Ban, Ngành, UBND Huyện, Thị xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức bàn giao và nhận tài sản sau đầu tư đúng quy định của Nhà nước, rõ cơ quan quản lý, rõ trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng tài sản.

- Đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư xây dựng được quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí, thất thoát. Phát huy hiệu quả đầu tư và tài sản được sử dụng đúng mục đích.

Điều 2. Phạm vi đối tượng

 Các dự án, công trình (HMCT) hình thành qua đầu tư xây dựng (gọi chung là tài sản qua đầu tư), không phân biệt nguồn vốn đầu tư đều phải được bàn giao, quản lý sử dụng đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
Chương II
 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3.  Phân cấp quản lý tài sản sau đầu tư
1. Tài sản phân cấp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh quản lý
- Trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc nội bộ của sở, ban, ngành quản lý.
- Các loại tài sản, thiết bị phục vụ công tác của các đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, Ngành quản lý:

+ Phương tiện giao thông vận tải, đi lại phục vụ công tác;

+ Máy vi tính, thiết bị văn phòng... ; 

+ Các tài sản khác...
- Nhóm kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

+ Hệ thống đường giao thông tỉnh lộ;

+ Hệ thống các công trình điện, thuỷ lợi, cấp thoát nước do tỉnh quản lý.
-  Các tài sản khác...
2. Tài sản phân cấp cho  UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng
- Trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc huyện, thị xã quản lý.
- Các loại tài sản, thiết bị phục vụ công tác của các đơn vị thuộc Huyện, Thị xã quản lý:

+ Phương tiện giao thông vận tải, đi lại phục vụ công tác;

+ Máy vi tính, thiết bị văn phòng...; 

+ Các tài sản khác...
- Nhóm kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

+ Hệ thống đường giao thông huyện lộ, đường nội thị theo quyết định phân cấp ;

+ Hệ thống các công trình thuỷ lợi, các trạm thuỷ nông do huyện, thị xã quản lý ;

+ Hệ thống các chợ trung tâm;

- Các tài sản khác...
3. Tài sản phân cấp cho UBND xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng
- Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã, phường, thị trấn.
- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp (Phòng Giáo dục huyện trực tiếp quản lý, theo dõi sổ sách kế toán; đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn để quản lý theo địa bàn).

- Trạm  y tế xã (Trung tâm y tế huyện trực tiếp quản lý, theo dõi sổ sách kế toán; Đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn để quản lý theo địa bàn).

- Nhà văn hoá xã, phường, thị trấn.
- Trung tâm khuyến nông cụm xã (Giao cho UBND xã sở tại trực tiếp quản lý).

- Các loại tài sản, thiết bị làm việc khác...
- Nhóm kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

+ Chợ trung tâm  cụm  xã (Giao cho UBND xã sở tại trực tiếp quản lý) ; 

+ Hệ thống đường giao thông nông thôn, đường dân sinh thuộc địa bàn xã, liên xã ;

+ Công trình nước sinh hoạt xã, phường, thị trấn;

+ Hệ thống kênh mương nội đồng; phai, đập kiên cố, bán kiên cố.
-  Các tài sản khác...
4. Tài sản phân cấp cho bản, tiểu khu, tổ dân phố quản lý, sử dụng
- Hệ thống trang thiết bị truyền hình, truyền thanh bản, tiểu khu.
- Lớp học cắm bản; nhà văn hoá bản, tiểu khu, tổ; thiết bị nhà văn hoá.
- Công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt bản.
- Hệ thống đường giao thông nông thôn bản, liên bản; tiểu khu, liên tiểu khu.
- Các tài sản khác...
Điều 4. Bàn giao tài sản sau đầu tư
Các dự án, công trình (HMCT) sau đầu tư căn cứ vào phân cấp quản lý tài sản tại Điều 4, UBND các cấp Quyết định giao tài sản sau đầu tư cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp, các đơn vị để quản lý sử dụng như sau: 
- UBND tỉnh Quyết định giao tài sản cho các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng.
- UBND huyện, thị xã Quyết định giao tài sản cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc huyện, thị xã, UBND các Xã, Phường, Thị trấn quản lý, sử dụng.
- UBND xã, phường, thị trấn Quyết định giao tài sản cho các bản, tiểu khu, tổ dân phố quản lý sử dụng.
Điều 5. Hồ sơ bàn giao tài sản
Bao gồm:

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền.
2. Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật + Dự toán công trình được phê duyệt.
3. Biên bản tổng nghiệm thu dự án công trình đưa vào quản lý, sử dụng và toàn bộ giá trị khối lượng hoàn thành.
4. Hồ sơ hoàn công và quyết toán dự án, công trình.
5. Hồ sơ khác có liên quan.
 Riêng đối với công sở hồ sơ quản lý thực hiện theo điều 3, điều 4 Quyết định số: 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý công sở các cơ  quan quản lý hành chính Nhà nước.
Các hồ sơ quản lý là bản gốc hoặc bản sao (có công chứng).

Điều 6.  Bổ sung hồ sơ trong quá trình sử dụng
Trong quá trình sử dụng tài sản sau đầu tư, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý tài sản có trách nhiệm bổ sung hồ sơ quản lý tài sản, các tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi sau đây:

- Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến công tác sửa chữa, duy tu, bảo trì, cải tạo công trình, (HMCT).

- Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc bổ xung tài sản, tách nhập thửa đất gắn liền với tài sản.
- Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xắp xếp, điều chuyển tài sản.
- Tài liệu hồ sơ khác. 
Điều 7. Lưu trữ hồ sơ quản lý tài sản
Các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ quản lý tài sản quy định tại Điều 6, Điều 7  nêu trên.
Đối với tài sản là công sở, các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại điểm 2, Điều 6, Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Riêng các tài sản phân cấp cho bản, tiểu khu, tổ dân phố quản lý sử dụng, hồ sơ lưu trữ tại UBND xã, phường, thị trấn. Các bản, tiểu khu, tổ dân phố mở sổ tài sản theo mẫu sổ quy định hiện hành để quản lý theo dõi tài sản. 
Điều 8. Trách nhiệm bảo hành tài sản
- Trong thời gian bảo hành:  Đơn vị giao tài sản có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý, sử dụng tài sản kiểm tra tình trạng hoạt động, sử dụng tài sản, phát hiện hư hỏng và yêu cầu Nhà thầu khắc phục, sửa chữa thay thế, giám sát và nghiệm thu việc khắc phục sửa chữa thay thế theo quy định. Mọi chi phí liên quan đến bảo hành, sửa chữa tài sản do Nhà thầu chịu.
- Kết thúc thời gian bảo hành: Đơn vị giao tài sản có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tất cả các nội dung có liên quan đến tài sản về số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật, năng lực của dự án, công trình (nếu có)... và tiến hành làm Biên bản xác nhận hoàn thành bảo hành công trình và bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng, khai thác, bao gồm cả bàn giao hiện vật và giá trị tài sản.
Điều 9. Trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư
Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm:

- Quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
- Xây dựng quy chế quản lý sử dụng cụ thể đối với tài sản nhận bàn giao và phải được công khai để mọi người được biết, thực hiện.
- Mở sổ sách theo dõi, quản lý chi tiết từng loại tài sản cả về mặt hiện vật và giá trị, thực hiện hạch toán tài sản theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê. Hàng năm phản ánh giá trị hao mòn của tài sản trên cơ sở chế độ quản lý khấu hao tài sản theo quy định chế độ tài chính hiện hành.
- Cơ quan trực tiếp nhận quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm bảo trì tài sản để trình cấp (Cơ quan) có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bảo trì theo quy định. Tài sản trong quá trình sử dụng phải được bảo quản, tu bổ, sửa chữa thường xuyên, sử dụng một cách hợp lý để đảm bảo thời gian sử dụng phù hợp với thời gian khấu hao theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Các trường hợp mất mát, hư hỏng tài sản phải được xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến mất mát, hư hỏng tài sản thì tập thể, cá nhân được giao quản lý tài sản phải bồi thường. Trường hợp nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Đơn vị trực tiếp nhận tài sản định kỳ phải tổ chức kiểm kê, đánh giá theo quy định. Đối với tài sản đã hết thời gian sử dụng, bị hỏng, không cần dùng phải tiến hành thanh lý theo đúng quy định của Nhà nước.
- Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa tài sản đảm bảo sử dụng tài sản có hiệu quả.
Điều 10. Kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa (bảo trì)
Tài sản được phân cấp cho đơn vị nào, cấp nào quản lý, sử dụng, thì kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa được sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp Ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
 Trường hợp phải tu bổ sửa chữa lớn vượt quá khả năng thì phải lập dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ. 
 Những tài sản có phát sinh doanh thu do hoạt động của tài sản đem lại thì đơn vị phải xây dựng phương án duy tu, sửa chữa trong kế hoạch sản xuất kinh doanh trình cấp có thẩm  quyền duyệt và tổ chức thực hiện.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Đơn vị quản lý sử dụng tài sản
- Tiếp nhận tài sản để quản lý sử dụng (Bao gồm cả hồ sơ pháp lý, hiện vật, giá trị..).

- Lập hồ sơ quản lý tài sản, bổ sung hồ sơ trong quá trình sử dụng, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
- Xây dựng quy chế sử dụng tài sản, mở sổ sách theo dõi, quản lý, dăng ký tài sản theo quy định.
- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí, bảo dưỡng, bảo trì trình cấp có thẩm quyền duyệt để triển khai thực hiện.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Kiểm tra xử lý các vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng các tài sản.
2. Các đơn vị liên quan (Cấp trên của đơn vị quản lý, sử dụng):

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực tiếp quản lý tài sản đầu tư thực hiện công tác bàn giao tài sản, quản lý tài sản đầu tư, báo cáo tài sản..., hoàn chỉnh hồ sơ tài sản sau đầu tư.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình quản lý tài sản sau đầu tư đảm bảo cho tài sản được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả…
3. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp.
- Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các đơn vị nhận tài sản, mở số sách theo dõi, quản lý. 
- Hạch toán kế toán theo quy định hiện hành. 
- Đôn đốc các đơn vị nhận tài sản, quản lý tài sản đúng mục đích, hiệu quả và báo cáo theo quy định.
Điều 12. Chế độ báo cáo
Các đơn vị nhận tài sản có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận tài sản định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi đơn vị cấp trên trực tiếp và cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp báo cáo theo quy định.
- Các tài sản do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trực tiếp quản lý báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp theo quy định.  
- Các tài sản do UBND huyện, thị xã quản lý Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND huyện, thị xã và gửi Sở Tài chính để tổng hợp.
- Các tài sản do xã, phường, thị trấn quản lý sử dụng, Ban Tài chính Xã, Phường, Thị trấn tổng hợp báo cáo UBND xã, phường, thị trấn và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính. 
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